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I. TỰ LUẬN 

PHẦN LỊCH SỬ 

Câu 1: Sự nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu: 

- Tổ chức phường hội được thay thế bằng công trường thủ công 

- Quan hệ chủ - thợ được thay thế bằng quan hệ chủ xưởng (tư sản) và người lao động (vô 

sản) 

- Tư sản nông nghiệp xuất thân từ chủ đất nông thôn, kinh doanh tư bản chủ nghĩa 

- Nông dân mất đất trở thành công nhân nông nghiệp. 

Câu 2: Phong trào văn hóa Phục hưng: 

a/ Các điều kiện dẫn đến sự ra đời của phong trào: 

- Thành thị và các hoạt động kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa (xưởng sản xuất, công ti 

thương mại) ngày càng phát triển 

- Tầng lớp mới ra đời (giai cấp tư sản) ngày càng giàu có nhưng không có địa vị xã hội. 

Do đó, họ có nhu cầu xây dựng hệ tư tưởng và văn hóa mới 

b/ Ý nghĩa: 

- Đề cao con người và tự do cá nhân 

- Đề cao khoa học – kĩ thuật 

- Phá vỡ sự thống trị của nhà thờ và đả phá chế độ phong kiến 

c/ Tác động: đặt cơ sở và mở đường cho sự phát triển của văn hóa Tây Âu; thay đổi lịch sử 

văn minh nhân loại 

Câu 3: Những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc thế kỉ VII đến giữa thế kỉ 

XIX 

- Nho giáo là hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến 

- Văn học: đạt nhiều thành tựu ở các thể loại: thơ Đường được coi là đỉnh cao của thơ ca 

Trung Quốc; nhiều bộ tiểu thuyết có giá trị như Tây du kí, Thủy hử, Tam quốc diễn nghĩa, ... 

- Sử học: nổi tiếng với bộ Sử kí của Tư Mã Thiên 

- Nghệ thuật: đạt trình độ cao với phong cách độc đáo về kiến trúc (Tử cấm thành), điêu 

khắc (tượng Phật núi Lạc Sơn), hội họa (tranh thủy mặc) và thư pháp 

PHẦN ĐỊA LÍ 

Câu 1: Đặc điểm tự nhiên châu Âu: 

* Địa hình:  

+Núi già: ở phía bắc 

+Đồng bằng: ở trung tâm, có diện tích lớn 

+Núi trẻ: ở phía nam  

*Khí hậu: Có 3 đới khí hậu: cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt. 

Trong đó đới khí hậu ôn đới gồm 2 kiểu là :ôn đới hải dương và ôn đới lục địa 

*Sông ngòi: mạng lưới dày đặc, các sông lớn như: sông Vôn-ga, sông Rai-nơ,… 

Câu 2: Vị trí, hình dạng, kích thước châu Á: 

* Đặc điểm vị trí địa lí: 

- Trải dài từ vùng cận cực Bắc đến xích đạo  

- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc, là bộ phận của lục địa Á – Âu. 

- Giáp các đại dương: Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương 

* Hình dạng và kích thước: 

- Diện tích: Châu Á là châu lục lớn nhất thế giới với diện tích 44,4 triệu km2 

+ Hình dạng: dạng hình khối rộng lớn, bờ biển bị chia cắt mạnh, có nhiều bán đảo, vịnh 

biển… 

Câu 3: Đặc điểm tự nhiên châu Á: 

* Địa hình: có 2 khu vực địa hình chính: 



+ Khu vực núi, cao nguyên và sơn nguyên: Chiếm 3/4  diện tích 

+ Khu vực đồng bằng: Chiếm 1/4 diện tích, phân bố chủ yếu ven biển. 

* Khoáng sản: 

+ Phong phú và có trữ lượng lớn 

+ Các khoáng sản quan trọng là: dầu mỏ và khí đốt (Tây Nam Á), than, kim loại màu,… 

* Khí hậu 

- Khí hậu phân hóa đa dạng với nhiều đới và kiểu khí hậu khác nhau. 

- Phổ biến là kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa. 

* Sông ngòi và hồ 

- Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn: S. A-mua, S. Ô-bi, S.Trường Giang… 

- Sông ngòi có giá trị nhiều mặt: Giao thông, thủy điện, cung cấp nước cho đời sống - sản 

xuất, du lịch, đánh bắt ….. 

II. MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO 

Câu 1: Từ thế kỉ XVI, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã nảy sinh trong lòng xã hội 

phong kiến Tây Âu với sự ra đời của hai giai cấp: 

A. quý tộc và tá điền 

B. chủ nô và nô lệ 

C. tư sản và vô sản 

D. địa chủ và nông dân 

Câu 2: Tư sản nông nghiệp là những người: 

A. có xuất thân là chủ đất ở nông thôn 

B. kinh doanh theo lối tư bản 

C. có các đồn điền, trang trại lớn 

D. Cả 3 ý trên  

Câu 3: Nhà văn hóa thời kì Phục hưng ở Tây Âu được người đời sau khắc trên bia mộ 

dòng chữ "Người đã giữ cho Mặt Trời đứng yên và đẩy cho Trái Đất chuyển dịch" là: 

A. Dante Alighieri 

B. N. Copernicus 

C. W. Shakepeare 

D. Leonardo da Vinci 

Câu 4: Những nhà văn hóa thời kì Phục hưng được đánh giá là:

A. những con người sáng tạo 

B. những con người tài năng 

C. những con người vĩ đại 

D. những con người khổng lồ 

Câu 5: Dưới tác động của phong trào cải cách tôn giáo, một tôn giáo mới đã ra đời từ 

sự phân chia Thiên chúa giáo (Kitô giáo) là: 

A. Đạo Tin lành 

B. Đạo Cao Đài 

C. Đạo Hinđu 

D. Đạo Thiên chúa 

Câu 6: Địa hình núi trẻ ở châu Âu phân bố ở: 

A. Ở phía Bắc. Ví dụ: dãy U-ran, dãy 

Xcan-di-na-vi 

B. Ở trung tâm.  

C. Ở phía Nam. Ví dụ: dãy An-pơ, dãy 

Cap-ca,... 

D. Ở phía tây châu lục 

 

Câu 7: Ranh giới tự nhiên phân chia châu Á và châu Âu: 

A. Dãy U-ran 

B. Dãy An-pơ 

C. Dãy Xcan-di-na-vi 

D. Dãy Cap-ca  

Câu 8: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở châu Âu là do:  

A. Chất thải từ hoạt động công nghiệp 

B. Sử dụng nhiều hóa chất nông nghiệp 

C. Tất cả đều sai 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 9: Châu Á có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới? 

A. Thứ nhất 

B. Thứ hai sau châu Mĩ 

C. Thứ hai sau châu Phi 

D. Thứ ba sau châu Mĩ và châu Âu

Câu 10: Địa hình châu Á được chia thành 2 dạng chính, là: 

A. Đồng bằng và thung lũng 

B. Cao nguyên và sơn nguyên 

C. Đồng bằng và núi, cao sơn nguyên 

D. Núi và bồn địa 
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